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REVIEW ENGLISH 6 

I. SIMPLE PRESENT TENSE – THÌ HIỆN TẠI ĐƠN 

1. Thì hiện tại đơn với động từ “TO BE” 

a. Thể khẳng định 

 

      

Lưu ý: S = I + am 

           S = He/ She/ It + is 

           S = You/ We/ They + are 

 

Ví dụ:  

✓ My father is a teacher.  

✓ They are from Japan.  

✓ I am handsome.  

b. Thể phủ định 

 

 

 

Lưu ý: “Am not” không có dạng viết tắt 

            Is not = Isn’t 

            Are not = Aren’t 

Ví dụ:  

✓ I am not a bad student.  

✓ My litter sister isn’t tall.  

✓ You aren’t from Vietnam.  

c. Thể nghi vấn 

- Câu hỏi Yes/No question  

 

 

Trả lời: Yes, S + am/ is/ are. 

        / No, S + am/ is/ are + not. 

Ví dụ:  

✓ Is she beautiful? -Yes, she is./ No, she isn’t. 

✓ Are they here? -Yes, they are./ No, they aren’t. 

✓ Am I good enough? - Yes, you are./ No, you aren’t. 

 

- Câu hỏi WH- question 

 

 

         Trả lời: S + am/ is/ are (+ not) +… 

S + am/ is/ are + N/ Adj 

S + am/ is/ are + not + N/ Adj 

 

Am/ Is/ Are + S (+ not) + N/ Adj? 

WH-word + am/ is/ are + S (+ not) +…? 
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Ví dụ:  

✓ What is it?  

✓ Where am I?  

✓ Who is that girl?  

 

2. Thì hiện tại đơn với động từ thường 

a. Thể khẳng định 

 

 

 

Ví dụ:  

✓ I usually wake up early everyday.  

✓ He never watches television.  

b. Thể phủ định 

 

 

   Ta có:  Do not = don’t 

        Does not = doesn’t 

Ví dụ:  

✓ I don’t go shopping regularly.  

✓ He doesn’t work on Sunday.  

c. Thể nghi vấn 

Câu hỏi Yes/No question  

 

 

   Trả lời: Yes, S + do/ does. 

          / No, S + do/ does + not. 

Ví dụ:  

✓ Do you like eating pizza? - Yes, I do./ No, I don’t. 

✓ Does you mother have a sister? - Yes, she does./ No, she doesn’t. 

 

Câu hỏi WH- question 

 

 

   Trả lời: S + V0/ V(s/ es) +… 

Ví dụ:  

✓ What do you like doing in your free time? 

✓ Where does she work?  

 

II. PRESENT CONTINUOUS - THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN  

S + V0 /V(s/ es) +… 

S + do/ does + not + V0 +… 

 Do/ Does (+ not) + S + V0 +…? 

WH-word + do/ does + S (+ not) + V0 +…? 
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a. Khẳng định 

 

 

 

Ví dụ:  

✓ He is watching TV now. 

✓ I am listening to music. 

✓ They are studying English now. 

✓ Watch out! The train is coming!  

✓ Watch out! = Look out! (Coi chừng) 

b. Phủ định 

 

S + am/ is/ are + not + V-ing 

 

Ví dụ:  

✓ I am not working now. 

✓ He isn’t watching TV now. 

c. Nghi vấn 

Câu hỏi Yes/No question  

Am/ Is/ Are + S + V-ing ? 

 

Ví dụ:  

✓ Are they studying English? 

✓ Is he going out with you? 

✓ Are you doing your homework?  

✓  

Câu hỏi Wh-question 

Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving? 

 

Ví dụ:  

✓  What are you doing?  

✓ What is he studying right now?  

 

III. NEAR FUTURE - THÌ TƯƠNG LAI GẦN 

 

S + am/is/are + going to + V0…. 

S + am not/isn’t/aren’t + going to + V0….. 

am/is/are + S + going to + V0…… ? 

Wh- + am/is/are + S + going to + V0…… ? 

 

Ví dụ:  

✓ I am going to see his off at the station at eight. 

S + am/ is/ are + V-ing…. 
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✓ She is going to be a teacher when she grows up. 

✓ Look out! Your phone is going to fall into the water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


